
 

 

 

 

  UBND TỈNH ĐẮK LẮK         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:              /SNNMT-CCTSBĐ Đắk Lắk, ngày         tháng 01 năm 2026 

V/v danh sách tàu cá của tỉnh Đắk Lắk có 

nguy cơ cao vi phạm khai thác thủy sản 

bất hợp pháp (tuần IV tháng 01/2026) 

  

Kính gửi:  

- Cục Thủy sản và Kiểm ngư;  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển;  

- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; 

- UBND các xã, phường có tàu cá tỉnh Đắk Lắk. 

 

Thực hiện Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy 

sản; kiểm tra tàu cá và giám sát sản lượng thủy sản tại cảng cá; danh sách tàu cá 

khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc 

thủy sản khai thác.  
 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thông báo điều chỉnh, bổ 

sung danh sách tàu cá của tỉnh Đắk Lắk có nguy cơ cao vi phạm quy định IUU 

đến ngày 27/01/2026 như sau:  

 - Bổ sung 05 tàu cá nguy cơ cao (hết hạn giấy phép, chưa cấp phép, hết 

hạn ATKT) (Phụ lục 1 đính kèm); 

- Đưa ra 07 tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá có nguy cơ cao (Phụ lục 2 đính 

kèm); 

Tổng số tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định IUU của tỉnh Đắk Lắk 

đến ngày 27/01/2026 là: 18 tàu (giảm 02 tàu) (Phụ lục 3 đính kèm). 
 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thông báo và đề nghị các cơ 

quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra, xử lý theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - BTL vùng Cảnh sát biển 3, 4 (p/h); 

 - BTL Hải quân vùng 3, 4 (p/h);   

 - Đ/c GĐ, các PGĐ Sở (b/c);    

- Trung tâm CNTT (đăng tải); 

 - BQL cảng cá tỉnh (p/h); 

 - Các VPĐD tại cảng cá (p/h); 

 - Lưu: VT, CCTSBĐ. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 1: 
DANH SÁCH BỔ SUNG TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO 

VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP 

 

TT 

Số đăng 

ký 

 
Tên chủ tàu Số GPKT 

Chiều 

dài (m) 

Lý do đề nghị đưa vào 

Ghi chú 

Không 

có giấy 

phép 

hoặc 

giấy 

phép hết 

hạn trên 

10 ngày 

(không 

đi 

khai 

thác) 

Không 

duy trì 

tín hiệu 

giám sát 

hành 

trình 

từ 6 giờ 

trở lên 

nhưng 

không 

báo vị trí 

Vi phạm 

quy định 

về khu 

vực cấm 

khai 

thác thủy 

sản, vùng 

khai thác 

thủy sản 

Vi 

phạm 

vùng 

biển 

nước 

ngoài 

nhưng 

chưa 

bị bắt 

giữ 

1 
PY-

92097-TS 
Bùi Hồng 

30609/2025

/PY-

GPKTTS 

14,90 X    
GPKT hết hạn ngày 

12/01/2026 

2 
ĐL-

97764-TS 
Võ Sĩ  11,70 X    

Cấp lại CNĐK ngày 
23/01/2026, chưa cấp 

GPKT 

3 
PY-

41072-TS 

Nguyễn Thái 

Hoàng 

32869/2025

/PY-

GPKTTS 

12,00 X    
GPKT hết hạn ngày 

17/01/2026 

4 
ĐL-

94393-TS 

Đỗ Văn 

Tăng 
 16,00 X    

Đăng ký sang tên từ Trần 
Văn Hoan ngày 

23/01/2026, chưa cấp 
GPKT 

5 
ĐL-

40608-TS 

Nguyễn Thị 

Đẹp 
 12,20 X    

Đăng ký sang tên từ Trần 
Văn Hoan ngày 

23/01/2026, chưa cấp 
GPKT 

 



2 

 

Phụ lục 2: 

TÀU CÁ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI 

PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP 

TT Số đăng ký Tên chủ tàu 
Số Giấy phép 

khai thác 

Chiều 

dài (m) 
Lý do đề nghị đưa ra Xã/Phường 

1 PY-30952-TS Lê Văn Thuộc 
40505/2025/ĐL-

GPKTTS 
14,80 

Đảm bảo điều kiện 

ATKT, GPKT 
Xuân Thọ 

2 PY-95383-TS 
Trần Văn 

Mông 

39375/2026/ĐL-

GPKTTS 
14,00 

Cấp GPKT ngày 

21/01/2026 
Hòa HIệp 

3 ĐL-60065-TS 
Trương Bảo 

Toàn 

35819/2026/ĐL-

GPKTTS 
6,00 

Cấp GPKT ngày 

26/01/2026 
Hòa Hiệp 

4 ĐL-51662-TS 
Nguyễn Kim 

Ninh 

39875/2026/ĐL-

GPKTTS 
11,00 

Cấp GPKT ngày 

22/01/2026 
Hòa Hiệp 

5 PY-97877-TS Ngô Tấn Công 
32190/2026/ĐL-

GPKTTS 
13,65 

Cấp GPKT ngày 

22/01/2026 
Hòa Hiệp 

6 ĐL-92304-TS 
Đinh Thị 

Hạnh 

30606/2026/ĐL-

GPKTTS 
15,20 

Cấp GPKT ngày 

15/01/2026 
Tuy Hòa 

7 ĐL-70388-TS 
Nguyễn Hữu 

Nhân 

41180/2026/ĐL-

GPKTTS 
12,20 

Cấp GPKT ngày 

22/01/2026 

Tuy An 

Nam 
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Phụ lục 3: 

DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP TỈNH ĐẮK LẮK  

TT 
Số đăng 

ký 
Tên Chủ tàu 

Số Giấy phép 
KTTS 

Chiều 
dài (m) 

Lý do đề nghị đưa vào 

Ghi chú (ngày cấp phép) 

Địa chỉ 

Không có 
giấy phép 
hoặc giấy 
phép hết 
hạn trên 
10 ngày 

(không đi 
khai 
thác) 

Không 
duy trì 
tín hiệu 
giám sát 

hành 
trình từ 6 

giờ trở 
lên nhưng 

không 
báo vị trí 

Vi phạm 
quy định 
về khu 

vực cấm 
khai thác 
thủy sản, 
vùng khai 
thác thủy 

sản 

Vi 
phạm 
vùng 
biển 
nước 
ngoài 
nhưng 
chưa 
bị bắt 

giữ 

Thôn (khu 
phố) 

Xã 
(Phường) 

1 
PY-

94491-TS 
Võ Ngọc Liên 39372 13,70 X 

   
03/01/2013 Vạn Phước Xuân Đài 

2 
PY-

41072-TS 

Nguyễn Thái 

Hoàng 

32869/2025/PY-

GPKTTS 
12,00 X    

GPKT hết hạn ngày 
17/01/2026 

Khương 

Phú 
Xuân Đài 

3 
ĐL-

94393-TS 
Đỗ Văn Tăng  16,00 X    

Đăng ký sang tên từ Trần 
Văn Hoan ngày 

23/01/2026, chưa cấp 
GPKT 

Vạn Phước Xuân Đài 

4 
PY-

40356-TS 

Nguyễn Ngọc 

Tiên 
 12,30 X 

   

Đăng ký sang tên từ Ngô 
Văn Hậu ngày 03/11/25, 

chưa cấp GPKT 
Phước Hậu Xuân Thọ 

5 
PY-

90917-TS 
Võ Văn Hồng 

33335/2024/PY-

GPKTTS 
14,90 X 

   

GPKT hết hạn ngày 
26/10/2025, bán tàu cá 

sang tỉnh Khán Hòa 
Cao Phong Xuân Thọ 

6 
PY-

51565-TS 
Trần Văn Nhu 39860 12,00 X 

   
30/01/2020 Phú Thọ 3 Hòa Hiệp 

7 
PY-

95166-TS 
Phạm Văn Trầm 

 
12,00 X 

   

Giấy phép KTTS hết hạn 
ngày 07/06/2024, đang cải 

hoán vỏ, máy 
Phú Lạc Hòa Hiệp 

8 
PY-

99992-TS 
Nguyễn Mô 

39792/2025/PY-

GPKTTS 
24,00 X    

GPKT hết hạn ngày 
01/12/2025 

Phú Lạc Hòa Hiệp 

9 
PY-

95217-TS 
Trần Kim Cường 

30465/2025/PY-

GPKTTS 
13,50 X    

GPKT hết hạn ngày 
31/12/2025 

Phú Thọ 1 Hòa Hiệp 

10 
PY-

92097-TS 
Bùi Hồng 

30609/2025/PY-

GPKTTS 
14,90 X    

GPKT hết hạn ngày 
12/01/2026 

Phú Thọ Hòa Hiệp 
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11 
PY-

30319-TS 
Trần Văn Tiến 

41127/2025/ĐL-

GPKTTS 
12,20 X    

Giấy chứng nhận ATKT 
hết hạn ngày 19/12/2025, 

thu hồi GPKT 
 Tuy Hòa 

12 
PY-

30286-TS 
Trần Ngọc Cường 

41077/2025/PY-

GPKTTS 
14,10 X    

GPKT hết hạn ngày 
26/12/2025 

79/23 Trần 

Hưng Đạo 
Tuy Hòa 

13 
PY- 

30378-TS 
Lê Văn Sáu 

41121/2025/ĐL-

GPKTTS 
13,00 X    

Giấy chứng nhận ATKT 
hết hạn ngày 22/12/2025, 

thu hồi GPKT 

KP. Lê 

Duẩn 
Tuy Hòa 

14 
PY-

30288-TS 
Phạm Me 

41122/2025/ĐL-

GPKTTS 
13,70 X    

Giấy chứng nhận ATKT 
hết hạn ngày 20/12/2025, 

thu hồi GPKT 
Phú Đông 5 Phú Yên 

15 
ĐL-

90144-TS 

Nguyễn Thị 

Thanh Minh 
 15,10 X    

Sang tên từ Lương Công 
Xuyên (Phú Yên) ngày 
14/01/2026, chưa cấp 

GPKT 

Phú Đông 4 Phú Yên 

16 
PY-

31740-TS 
Trần Văn Xuyên 

41103/2025/ĐL-

GPKTTS 
12,36 X    

GPKT hết hạn ngày 
28/12/2025 

Thôn 2 Xuân Lộc 

17 
ĐL-

40608-TS 
Nguyễn Thị Đẹp  12,20 X    

Đăng ký sang tên từ Trần 
Văn Hoan ngày 

23/01/2026, chưa cấp 
GPKT 

Thôn 2 Xuân Lộc 

18 
ĐL-

97764-TS 
Võ Sĩ  11,70 X    

Cấp lại CNĐK ngày 
23/01/2026, chưa cấp 

GPKT 
Phú Lương 

Tuy An 

Đông 
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